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PHẦN I: TƯ DUY KHOA HỌC (4 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: (0,25 điểm)  Trong các loại biển báo sau biển báo nào có trục đối xứng 

 

A. Hình a) và hình c).        

B. Hình a) và hình d).      

C. Hình c) và hình d).       

D. Hình c) và hình d).    

Câu 2: (0,25 điểm)  Số nào sau đây là số nguyên? 
1

2
 

A. 0,7  .       B. 2,5  .       C. 
1

3
.       D. 4-  

Câu 3: (0,25 điểm)  Kết quả của phép tính 
10 5 55 .5 :5 là 

A. 
305  .       B. 

55  .       C. 
105  .       D. 

205  

Câu 4: (0,25 điểm)  Bác An muốn làm hàng rào cho khu vườn hình vuông trồng hoa hồng của mình. 

Biết khu vườn có cạnh 5m, tính độ dài hàng rào? 

A. 20m.       B. 25m.       C. 10m.       D. 5m. 

Câu 5: (0,25 điểm)  Một cửa hàng điện thoại trong 3 ngày đầu tuần lỗ 2 triệu đồng mỗi ngày. Trong 4 

ngày cuối tuần, cửa hàng bán được nhiều điện thoại hơn nên lợi nhuận mỗi ngày đạt 6 triệu đồng. Tổng 

lợi nhuận của cửa hàng trong tuần vừa qua là 

A. 16 triệu đồng.             B. 18 triệu đồng.        C. 20 triệu đồng.      D. 24 triệu đồng 

Câu 6: (0,25 điểm)  Cho 
x2.3 54.- = - Giá trị của x là ........ 

A. 2.                       B. 27.                 C. 3.          D. 1. 

Câu 7: (0,25 điểm) Thay * trong số 23*5  bằng chữ số thích hợp để số đó chia hết cho 9 

A. 7.                       B. 8.                      C. 2.          D. 5.  

Câu 8: (0,25 điểm)  Học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học 

sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45? 
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A. 45.                       B. 42.                C. 21.          D. 35.   

Câu 9: (0,25 điểm)  Một nhóm gồm 6 người A, B, C, X, Y, Z được chia thành 3 cặp để phối hợp làm 

việc cùng nhau. Biết A làm cùng X, B không là cùng Y, Z không làm cùng B. Vậy Y làm cùng   

A. C.                       B. B.                      C. A.          D. Z.   

Câu 10: (0,25 điểm)  Theo quy luật dưới đây, có bao nhiêu hình tam giác từ hình thứ nhất đến hình 

thứ 7? 

 

A. 14  B.17     C.18    D. 20  

Câu 11: (0,25 điểm) Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm ở hình dưới là  

 

A. 13.       B. 19.       C. 15.       D. 20. 

Câu 12: (0,25 điểm)  Tìm số còn thiếu trong hình có quy luật dưới đây. 

 

A. 54.       B. 58.       C. 56.       D. 60 . 

Câu 13: (0,25 điểm)Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số 

neutron của X lần lượt là 

A. 18 và 17.                 

B. 17 và 16.             

C. 16 và 19.                                     

D. 17 và 18. 

Câu 14: (0,25 điểm) Một vật chuyển động càng nhanh khi: 

A. Quãng đường đi được càng lớn. 

B. Thời gian chuyển động càng ngắn. 

C. Tốc độ chuyển động càng lớn. 

D. Quãng đường đi trong 1s càng ngắn. 

Câu 15: (0,25 điểm) Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời Bắc 

thuộc? 

A. Thờ cúng tổ tiên.    B. Thờ thần tài. 

C. Thờ Đức Phật.    D. Thờ thánh A-la. 

Câu 16:(0,25 điểm) Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á? 

A. Hi-ma-lay-a                B. Côn Luân            C. Thiên Sơn           D. Cap-ca 
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PHẦN II: TƯ DUY NGÔN NGỮ (TIẾNG VIỆT) (3 điểm) 

Em hãy đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 8. 

BỐ CỦA XI-MÔNG 

(Trích) 

Xi-mông là một cậu bé nhỏ nhắn, hiền lành. Một hôm, khi đi học về, Xi-mông bị các bạn trêu 

chọc vì em không có bố. Những lời nói ấy khiến cậu vô cùng buồn tủi. Em chạy ra bờ sông, ngồi khóc 

nức nở. 

Đúng lúc đó, bác thợ rèn Phi-líp đi ngang qua. Thấy Xi-mông khóc, bác nhẹ nhàng hỏi chuyện. 

Sau khi nghe Xi-mông kể lại mọi việc, bác đã an ủi em và dắt em về nhà. 

Từ hôm ấy, bác Phi-líp luôn quan tâm và bảo vệ Xi-mông. Khi lũ trẻ hỏi bố của Xi-mông là ai, 

cậu bé vui vẻ trả lời rằng bố của mình chính là bác Phi-líp. 

Câu 1 (0,25 điểm). Văn bản “Bố của Xi-mông” thuộc thể loại nào? 

A. Truyện ngắn 

B. Truyện cổ tích 

C. Truyện ngụ ngôn 

D. Thơ 

Câu 2 (0,25 điểm). Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 

A. Miêu tả 

B. Tự sự 

C. Biểu cảm 

D. Nghị luận 

Câu 3 (0,25 điểm). Xi-mông đã chạy ra đâu để khóc? 

A. Ra cánh đồng 

B. Ra bờ sông 

C. Ra sân trường 

D. Ra khu rừng 

Câu 4 (0,25 điểm). Ai là người đã gặp Xi-mông khi em đang khóc? 

A. Người nông dân 

B. Người lái đò 

C. Bác thợ rèn Phi-líp 

D. Thầy giáo 

Câu 5 (0,25 điểm). Khi thấy Xi-mông khóc, bác Phi-líp đã làm gì? 

A. Bỏ đi nơi khác 

B. Mắng Xi-mông 

C. Nhẹ nhàng hỏi chuyện và an ủi em 

D. Gọi các bạn của Xi-mông đến 

Câu 6 (0,25 điểm). Sau hôm đó, bác Phi-líp đối xử với Xi-mông như thế nào? 

A. Không quan tâm nữa 

B. Luôn quan tâm và bảo vệ em 

C. Chỉ gặp em một lần 

D. Trêu chọc em 

Câu 7 (0,25 điểm). Khi các bạn hỏi bố của mình là ai, Xi-mông đã trả lời như thế nào? 

A. Bố em đi xa 

B. Em không có bố 

C. Bố của em chính là bác Phi-líp 

D. Em không trả lời 

Câu 8 (0,25 điểm). Nội dung chính của đoạn văn là gì? 

A. Kể về cuộc sống của bác thợ rèn 

B. Ca ngợi tình thương và sự quan tâm giữa con người với nhau 
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C. Miêu tả cảnh bờ sông 

D. Kể về trò chơi của trẻ em 

Em hãy thực hiện nhiệm vụ sau. 

Câu 9 (1,0 điểm). Từ câu chuyện trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) trình bày suy 

nghĩ của em về sự cảm thông và giúp đỡ giữa con người với nhau trong cuộc sống. 

 
PHẦN III: TƯ DUY NGÔN NGỮ (TIẾNG ANH) (3 điểm) 

PART 1: Read the following announcement and choose the correct answer A, B, C or D. (0,25 

điểm/ 1 câu) 

TET FAIR 2026 

 

Duration: 12/01 - 04/02/2026 

Location: 1st Floor - Saigon Centre 

★ Get ready to welcome the Year of the Horse. (1) _________ brands release 

various Tet gifts and Spring 2026 fashion (2) _______ . 

★ This Friday, let's go to Saigon Centre (3) ___________ buy the ideal presents for 

yourself, family, and business partners. 

★ Whenever you spend from VND 2.5 million (4) ___________ Tet Fair, don't forget to 

redeem a Saigon Centre (5) ___________ card. 

1. A. Much   B. Little   C. Many   D. Any 

2. A. collections B. collective   C. collecting   D. collectors 

3. A. and   B. but    C. or    D. so 

4. A. on   B. in    C. to    D. at 

5. A. decoration  B. gift   C. black   D. business 

 

PART 2: Read the following passage and choose the correct answer A, B, C or D. (0,25 điểm/ 1 

câu) 

Do you sometimes have problems with your neighbour such as noise or littering? Well, the people of 

Pilton Somerset, England have such problems every summer. For three or four days every year, the 

village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival. They 

usually stay in tents, caravans and motorhomes. They leave drink cans and papers all over the street. The 

music plays until the early hours of the morning, and you can hear people talking and singing all night. 

The peaceful country village becomes a nightmare to live in and some villagers are even thinking of 

moving to another village. A villager said that last year; "I don’t want to stop the Glastonbury Festival. 

I just want the fans to enjoy the festival without disturbing normal village life". 

6. What can be the best title for the passage? 

A. Noisy Neighbours    C. My Hometown 

B. Amazing Music Show    D. Village Life 

7. How long is the pop music festival every year? 

A. One night      C. Three or four days 

B. The whole summer    D. The whole year 

8. The word ‘annual’ in line 3 is CLOSEST in meaning to _______ 

A. daily   B. weekly   C. monthly   D. yearly 

9. In which do the visitors NOT stay when they come to the village? 

A. tents   B. caravans   C. motorhomes  D. country houses 

10. What do the villagers want? 

A. They want to have a normal life as usual 
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B. They want to stop the fans enjoy the festival 

C. They want move far away 

D. They want to put an end to the festival 

 

PART III: (0,5 điểm) 

You moved house last week. Write a letter to your friend. Say: 

 where your house is 

 what you like about it 

 how your friend can get there. 

Write 30 words or more. 

--------- HẾT --------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

 

 


